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Bảng chục và đơn vị
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Mỗi thanh là 1 chục, mỗi khối lẻ là 1 đơn vị; viết mỗi chữ số dưới đúng cột của nó.
Số không có thanh nào thì ô dưới cột Chục để trống.

1 Đếm thanh và khối, viết chữ số vào ô dưới mỗi cột.
Hai bảng sau: thanh và khối nằm phía trên bảng, con đếm rồi viết vào đúng cột.

Chục Đơn vị Chục Đơn vị

Chục Đơn vị Chục Đơn vị

2 Bố mẹ đọc câu, con viết chữ số vào bảng.
Hai bảng sau có thêm ô Viết số: con viết cả số.

1 chục 5 đơn vị
Chục Đơn vị

2 chục 9 đơn vị
Chục Đơn vị

3 chục 6 đơn vị
Chục Đơn vị Viết số

1 chục 1 đơn vị
Chục Đơn vị Viết số

3 Viết số còn thiếu vào sơ đồ.
Ô trên là cả nhóm, hai ô dưới là số tròn chục và phần lẻ.

26

20

14

10 10 8

31

1
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm thanh và khối, viết chữ số vào ô dưới mỗi cột.

Chục Đơn vị

3 1

Chục Đơn vị

3 9

Chục Đơn vị

4 0
Chục Đơn vị

để trống 8
Khi con làm sai: Cùng con chạm từng thanh, đếm “một chục, hai chục…”, rồi chạm từng khối lẻ, đếm “một, hai…”.
Viết mỗi chữ số ngay dưới cột vừa đếm; không có thanh nào thì ô Chục để trống.

2 Bố mẹ đọc câu, con viết chữ số vào bảng.
1 chục 5 đơn vị

Chục Đơn vị

1 5

2 chục 9 đơn vị
Chục Đơn vị

2 9

3 chục 6 đơn vị
Chục Đơn vị Viết số

3 6 36

1 chục 1 đơn vị
Chục Đơn vị Viết số

1 1 11
Khi con làm sai: Đọc lại từng phần của câu và bày theo: “5 đơn vị” là 5 que lẻ đặt dưới cột Đơn vị, “3 chục” là 3
bó đặt dưới cột Chục. Con viết chữ số dưới từng cột rồi đọc số.

3 Viết số còn thiếu vào sơ đồ.

26

20 6

14

10 4

18

10 8

31

30 1
Khi con làm sai: Bày cả nhóm bằng bó và que lẻ: các bó là số tròn chục, que lẻ là phần lẻ. Chỉ cho con ô trống
đang hỏi phần nào, rồi con viết lại.
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